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1. Đặt vấn đề

Hiện nay, nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật trong việc xử lý các 
nguồn phụ phẩm trong chăn nuôi như phân gia súc, gia cầm… làm 
phân bón cho cây trồng ngày càng được quan tâm trong chiến lược 
phát triển nông nghiệp bền vững. Các chủng vi khuẩn Bacillus 
được sử dụng thường có các đặc tính như kháng vi sinh vật gây 
bệnh cây trồng, sinh chất kích thích sinh trưởng thực vật và đặc 
biệt là hoạt tính phân giải lân khó tan thành dạng dễ tiêu mà cây 
trồng sử dụng được [1]. Chất thải chăn nuôi gà là nguồn phân bón 
có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao. Trong phân gà có chứa 
0,54% lân (P) tổng số [2]. Đây là nguồn cơ chất lý tưởng để ứng 
dụng vi khuẩn Bacillus trong xử lý tạo ra nguồn phân bón với hàm 
lượng P dễ tiêu cao - nguồn P mà cây trồng có thể sử dụng. 

Phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng là loại phân bón tối ưu hóa 
sự hấp thụ chất dinh dưỡng khoáng cho cây trồng, giúp tăng năng 
suất, giảm lượng phân hóa học và phục hồi đất, giảm chi phí sản 
xuất nông nghiệp, đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên thiên 
nhiên [3, 4]. Trên thế giới đã có một số nghiên cứu tạo phân bón 
hữu cơ dạng lỏng từ phân gà kết hợp nấm Trichoderma harzianum. 
Sau quá trình lên men sử dụng phân gà có bổ sung chất hoạt hóa 
sinh học Biosca và nấm T. harzianum giúp tăng hàm lượng N 
5,33%, P 2,41%, K 1,34% ở pH 7,1. Loại phân bón này đã được 
chứng minh có tác dụng tích cực lên sự phát triển của cây cà chua 
[5]. 

Việt Nam có nguồn chất thải chăn nuôi gà rất lớn, nhưng chủ 
yếu dùng để ủ phân compost, chưa được xử lý làm phân bón hữu 
cơ vi sinh dạng lỏng. Do đó, nghiên cứu này không những có ý 
nghĩa về mặt khoa học, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn cao. Mục 
đích của nghiên cứu nhằm xử lý nguồn chất thải chăn nuôi gà làm 

phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng sử dụng vi khuẩn Bacillus có 
khả năng phân giải P khó tan. Kết quả của nghiên cứu giúp tận 
dụng được nguồn chất thải chăn nuôi gà, từ đó giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường và tạo được nguồn phân bón chất lượng cao ứng dụng 
trong ngành nông nghiệp hữu cơ.

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu 

Chủng vi khuẩn B. subtilis L16 và B. amyloliquefaciens L26 
có hoạt độ phân giải phosphate khó tan lần lượt đạt 43,73 và 48,17 
mg/l, có khả năng kháng 3 chủng vi khuẩn gây bệnh là E. coli, 
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica và khả năng sinh tổng 
hợp chất kích thích sinh trưởng thực vật IAA [6] thuộc bộ sưu tập 
giống vi sinh vật của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, Viện Ứng 
dụng Công nghệ.

Chất thải chăn nuôi gà được thu thập tại Công ty TNHH Dịch 
vụ Ngọc Anh tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hạt giống cà chua Mogo (TV-20) được cung cấp bởi Công ty 
CP Hạt giống Tre Việt.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình 
phân giải lân khó tan của vi khuẩn Bacillus trong lên men chất thải 
chăn nuôi gà tạo phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng:

Phương pháp tiền xử lý: Phân gà được thu gom và đưa vào bể 
tiền xử lý. Tại bể này, tiến hành bổ sung vôi bột 5% để giảm mùi 
hôi và tránh thất thoát chất dinh dưỡng [7]. Cơ chất được tạo ra từ 
bể tiền xử lý được bổ sung với nước theo tỷ lệ 1:5. Hỗn hợp được 
lọc bằng hệ thống lưới lọc 2 lớp (lớp 1 là lưới lọc inox 304, kích 

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn Bacillus có khả năng phân giải lân khó tan 
trong lên men chất thải chăn nuôi gà làm phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng
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Tóm tắt:

Vi khuẩn phân giải lân giúp chuyển hóa lân khó tan thành dạng dễ tiêu, tăng khả năng hấp thụ của cây trồng. Nguồn vi khuẩn 
này được ứng dụng nhiều trong việc xử lý các loại chất thải chứa hàm lượng lân khó tan cao. Nghiên cứu này đã xác định được 
các yếu tố thích hợp cho quá trình lên men chất thải chăn nuôi gà làm phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng sử dụng 2 chủng vi 
khuẩn Bacillus subtilis L16 và B. amyloliquefaciens L26, với điều kiện: tỷ lệ tiếp giống 5% v/v (mật độ giống 108 CFU/ml, tỷ lệ 
2 chủng vi khuẩn là 50-50), pH 7, nhiệt độ 30oC trong thời gian 8 ngày. Chất lượng phân bón đạt QCVN 01-189/BNNPTNT với 
hàm lượng chất hữu cơ đạt 30,66%, lân dễ tiêu đạt 1,57%, mật độ vi khuẩn Bacillus đạt 5,55x109 CFU/ml, không có các vi sinh 
vật gây bệnh Salmonella và Escherichia coli. Kết quả thử nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng giúp tăng khả năng sinh 
trưởng, tăng năng suất của cây cà chua 12,9% so với đối chứng sử dụng phân bón NPK. 

Từ khóa: cà chua, chất thải chăn nuôi gà, phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng, vi sinh vật phân giải lân. 
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thước 0,3 mm; lớp 2 là lưới lọc siêu mịn mesh 200). Hỗn hợp sau 
lọc được lấy mẫu, bổ sung rỉ đường 3%, lân nung chảy 5% và diệt 
mầm bệnh bằng phương pháp khử trùng 120ºC trong vòng 30 phút 
để sử dụng cho lên men tạo phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng.

Phương pháp xác định ảnh hưởng của một số yếu tố trong 
quá trình lên men: Ảnh hưởng của các thông số lên men tới 
sự sinh trưởng của các chủng vi khuẩn B. subtilis L16 và B. 
amyloliquefaciens L26 được nghiên cứu độc lập với nhau bằng 
cách thay đổi yếu tố khảo sát trong môi trường dung dịch chất thải 
chăn nuôi gà. Kết quả lựa chọn phù hợp của thí nghiệm trước sẽ 
được áp dụng cho các thí nghiệm tiếp theo [8]. Quá trình lên men 
chất thải chăn nuôi gà được thực hiện ở quy mô 1 l dịch lên men 
chứa trong các bình thủy tinh trung tính 2 l. Các thí nghiệm sử 
dụng máy lắc nhiệt LabTech LSI-3016A (Hàn Quốc) và được lặp 
lại 3 lần độc lập.

Tỷ lệ tiếp giống: 2 chủng vi khuẩn B. subtilis L16, B. 
amyloliquefaciens L26 được nuôi cấy riêng trên môi trường 
Pikovskaya ở 30ºC, nuôi lắc 150 vòng/phút trong 48 giờ. Dịch 
nuôi cấy từng chủng vi khuẩn được điều chỉnh về mật độ 108 CFU/
ml và phối trộn với nhau theo tỷ 50:50. Sau đó, bổ sung vào dung 
dịch chất thải chăn nuôi gà với tỷ lệ bổ sung là 1, 3, 5, 7, 10% và 
điều chỉnh về pH 7. Hỗn hợp được tiến hành nuôi lắc ở 30ºC, 150 
vòng/phút. Đánh giá hàm lượng P dễ tiêu (tính theo P2O5) theo 
TCVN 8942:2011 và mật độ Bacillus sp. theo TCVN 8736:2011 
sau 10 ngày để xác định ảnh hưởng của tỷ lệ tiếp giống trong quá 
trình lên men tạo phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng. 

Ảnh hưởng của pH: Hỗn hợp chất thải chăn nuôi gà được điều 
chỉnh về các khoảng pH: 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Tiến hành nuôi lắc 150 
vòng/phút ở 30ºC. Đánh giá hàm lượng P2O5 dễ tiêu và mật độ 
Bacillus sp. sau 10 ngày để xác định ảnh hưởng của pH trong quá 
trình lên men tạo phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng.

Ảnh hưởng của nhiệt độ: Để xác định được khoảng nhiệt độ tối 
ưu trong quá trình lên men, hỗn hợp chất thải chăn nuôi gà được 
lên men ở các khoảng nhiệt độ: 25, 30, 35 và 40ºC. Tiến hành nuôi 
lắc 150 vòng/phút. Đánh giá hàm lượng P2O5 dễ tiêu và mật độ 
Bacillus sp. sau 10 ngày để xác định ảnh hưởng của nhiệt độ trong 
quá trình lên men tạo phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng.

Ảnh hưởng của thời gian lên men: Hỗn hợp chất thải chăn nuôi 
gà được lên men trong thời gian: 0, 2, 4, 6, 8 và 10 ngày. Tiến hành 
nuôi lắc 150 vòng/phút, tỷ lệ tiếp giống, nhiệt độ, pH đã được tối 
ưu ở trên. Đánh giá hàm lượng P2O5 dễ tiêu và mật độ Bacillus sp. 
để xác định ảnh hưởng của thời gian trong quá trình lên men tạo 
phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng.

2.2.2. Đánh giá chất lượng của phân bón hữu cơ vi sinh dạng 
lỏng từ chất thải chăn nuôi gà:

Xác định mật độ vi khuẩn Bacillus sp. theo TCVN 8736:2011, 
E. coli theo TCVN 7924-2:2008, Salmonella theo TCVN 10780-
1:2017.

Xác định hàm lượng hữu cơ tổng số (TCVN 9294:2012), nitơ 
tổng số (TCVN 8557:2010), P tổng số (TCVN 8563:2010), P 
dễ tiêu (TCVN 8661:2011), K tổng số (TCVN 8562:2010), pH 
(TCVN 6146:2007), kim loại nặng (AOAC 2015.01). 

 2.2.3. Thử nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng trên mô 
hình trồng cà chua:

Bố trí thí nghiệm: Cây cà chua sau khoảng 3 tuần ươm (có 4-5 
lá thật) được chuyển trồng sang bầu với mật độ trồng 60x70 cm. 

Lô đối chứng: Số lượng 200 cây cà chua giống Mogo (TV-20), 
sử dụng phân bón NPK 10:8:12.

Lô thí nghiệm: Số lượng 200 cây cà chua giống Mogo (TV-20), 
sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh.

Phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng được tưới với nồng độ 5%. 
Quy trình tưới và lượng phân bón được áp dụng theo kỹ thuật trồng 
cà chua an toàn quanh năm của T.K. Thi và cs (2003) [9]. Mỗi công 
thức được lặp lại 3 lần.
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Abstract:

Phosphorus-degrading bacteria help convert insoluble 
phosphorus into a readily digestible form that plants can use. 
This source of bacteria is widely used in the treatment of wastes 
containing highly insoluble phosphorus. This study determined 
the suitable factors for the fermentation of chicken waste to 
make liquid microbial organic fertiliser using two strains of 
bacteria Bacillus subtilis L16 and B. amyloliquefaciens L26 with 
the following conditions: the rate of breeding 5% v/v (with the 
density of 108 CFU/ml, ratio of 2 bacterial strains is 50-50), pH 
7, temperature 30oC for 8 days. The quality of liquid microbial 
organic fertiliser from chicken waste meets the QCVN 01-
189/BNNPTNT criteria with an organic substrate content of 
30.66%, bio-available phosphorus of 1.57%, the density of 
Bacillus bacteria reached 5.55x109 CFU/ml, and no Salmonella 
and Escherichia coli causing disease. The results of using liquid 
microbial organic fertiliser increased tomato fruit growth and 
yield by 12.9% than that of the control using NPK fertiliser. 

Keywords: chicken waste, liquid microbial organic fertiliser, 
phosphate solubilising microorganisms, tomato.
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Các chỉ tiêu sinh trưởng cây cà chua: chiều cao cây (cm), số 
lá/cây vào các thời điểm sau 2, 4, 6, 8, 10 và 12 tuần. 

Các chỉ tiêu năng suất cây cà chua: số quả/cây, đường kính quả 
(mm), trọng lượng quả (g), năng suất (tấn/ha). 

2.2.4. Xử lý số liệu: Sử dụng phương pháp thống kê sinh học 
trên phần mềm Excel 2016.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình phân giải 
lân khó tan của vi khuẩn Bacillus trong lên men chất thải chăn 
nuôi gà làm phân hữu cơ vi sinh dạng lỏng 

3.1.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ tiếp giống: Tỷ lệ tiếp giống là yếu 
tố quan trọng ảnh hưởng tới mật độ vi sinh vật và khả năng chuyển 
hóa P khó tan trong quá trình lên men, quyết định đến chất lượng 
và chi phí sản xuất. Kết quả xác định ảnh hưởng của tỷ lệ tiếp 
giống tới hàm lượng P2O5 dễ tiêu và mật độ vi khuẩn Bacillus trong 
dịch lên men chất thải chăn nuôi gà được thể hiện ở hình 1.

Hình 1. Ảnh hưởng của tỷ lệ tiếp giống đến quá trình lên men tạo phân 
bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng.

Kết quả nghiên cứu với tỷ lệ tiếp giống 1%, hàm lượng P2O5 
dễ tiêu đạt 0,87%, mật độ vi khuẩn Bacillus trong dịch lên men 
đạt 1,8x107 CFU/ml. Với tỷ lệ tiếp giống 5-10%, hàm lượng P2O5 
dễ tiêu đạt 1,58-1,59% và mật độ vi khuẩn Bacillus trong dịch lên 
men đều ≥109 CFU/ml. Như vậy có thể thấy, việc sử dụng vi khuẩn 
Bacillus trong lên men chất thải chăn nuôi gà đã làm tăng hàm 
lượng P2O5 dễ tiêu. Các nghiên cứu về việc sử dụng vi sinh vật hữu 
ích làm tăng hàm lượng P2O5 dễ tiêu trong phân bón hữu cơ dạng 
lỏng từ chất thải chăn nuôi gà chưa có nhiều. Hơn nữa, với tỷ lệ 
tiếp giống 5-10% mật độ vi khuẩn hữu ích Bacillus trong dịch lên 
men đều đạt ≥109 CFU/ml, đây là mật độ mà vi khuẩn Bacillus tồn 
tại ở dạng bào tử giúp chúng tồn tại lâu hơn ở các điều kiện bất lợi 
[10]. Vì vậy, để tiết kiệm nguồn giống nhằm giảm chi phí cho quá 
trình sản xuất, tỷ lệ tiếp giống là 5% được lựa chọn để tiến hành 
các nghiên cứu tiếp theo. 

3.1.2. Ảnh hưởng của pH: Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH 
trong quá trình lên men chất thải chăn nuôi gà cho thấy, pH ảnh 
hưởng tới hàm lượng P2O5 dễ tiêu và mật độ Bacillus trong dịch 
lên men (hình 2). Kết quả nghiên cứu cho thấy, pH thích hợp cho 
quá trình lên men là 7. Ở pH 7, sau 10 ngày lên men hàm lượng 
P2O5 dễ tiêu đạt cao nhất là 1,58%, mật độ Bacillus đạt 5,56x109 

CFU/ml. Các nghiên cứu cho thấy, vi khuẩn Bacillus tồn tại ổn 
định ở pH 6,8-7,0, đây là khoảng pH thường được sử dụng cho 
các sản phẩm chứa vi khuẩn Bacillus [11, 12]. pH thấp hơn 5 hoặc 
cao hơn 8 sẽ làm giảm khả năng phân giải P khó tan của vi khuẩn 
Bacillus [13]. Vì vậy, nghiên cứu này lựa chọn pH 7 là pH thích 
hợp cho quá trình lên men sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh dạng 
lỏng từ chất thải chăn nuôi gà. 

Hình 2. Ảnh hưởng của pH đến quá trình lên men tạo phân bón hữu cơ 
vi sinh dạng lỏng.

3.1.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ: Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
nhiệt độ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hàm lượng P2O5 dễ 
tiêu và mật độ vi khuẩn Bacillus trong quá trình lên men chất thải 
chăn nuôi gà tạo phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng (hình 3). Nhiệt 
độ thích hợp cho quá trình lên men là 30ºC, sau 10 ngày lên men 
cho hàm lượng P2O5 dễ tiêu cao nhất và mật độ vi khuẩn Bacillus 
đạt cao nhất. Ở khoảng nhiệt độ thấp hơn (25ºC) hoặc cao hơn 
(35-40ºC), hàm lượng P2O5 dễ tiêu và mật độ Bacillus giảm mạnh 
so với quá trình lên men ở 30ºC. Nghiên cứu của T.Y. Mujahid và 
cs (2015) [14] cho thấy, các chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng 
phân giải P khó tan mạnh ở 30ºC, tăng nhiệt độ dẫn đến giảm khả 
năng phân giải P. Theo nghiên cứu của R. Gupta và cs (2022) [15], 
B. subtilis phát triển mạnh và đạt hiệu suất phân giải P cao nhất 
trong khoảng nhiệt độ 28-30ºC. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn nhiệt độ 
lên men 30ºC cho các thí nghiệm tiếp theo.

Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình lên men tạo phân bón hữu 
cơ vi sinh dạng lỏng.

3.1.4. Ảnh hưởng của thời gian lên men: Sau khi lựa chọn được 
các điều kiện thích hợp cho quá trình lên men chất thải chăn nuôi 
gà bao gồm: tỷ lệ tiếp giống 5%, pH 7 và nhiệt độ 30ºC, nghiên 
cứu tiến hành xác định ảnh hưởng của thời gian đến quá trình lên 
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men tạo phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng. Kết quả được thể hiện 
ở hình 4.

Hình 4. Ảnh hưởng của thời gian đến quá trình lên men tạo phân bón hữu 
cơ vi sinh dạng lỏng.

Kết quả nghiên cứu sau 10 ngày lên men cho thấy, hàm lượng 
P2O5 dễ tiêu và mật độ Bacillus đều tăng theo thời gian. Trong đó, 
hàm lượng P2O5 dễ tiêu ở ngày thứ 8 và 10 không có sự khác biệt 
nhiều, tương ứng đạt 1,57 và 1,58%; mật độ Bacillus tương ứng 
đạt 5,55x109 và 5,56x109 CFU/ml. Nghiên cứu của R. Rahmad và 
cs (2019) [5] đã ứng dụng hiệu quả nấm T. harzianum trong xử lý 
làm phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng với thời gian lên men 7-21 
ngày. Vì vậy, trong nghiên cứu này, 8 ngày được lựa chọn là thời 
gian lên men phù hợp cho quá trình sản xuất phân bón hữu cơ vi 
sinh dạng lỏng từ chất thải chăn nuôi gà.  

3.2. Đánh giá chất lượng phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng

Chất lượng phân 
bón hữu cơ vi sinh 
dạng lỏng từ chất thải 
chăn nuôi gà được thể 
hiện ở bảng 1. Kết quả 
phân tích chất lượng 
phân bón hữu cơ vi sinh 
dạng lỏng từ chất thải 
chăn nuôi gà cho thấy 
hàm lượng chất hữu 
cơ đạt 30,66%, P2O5 
dễ tiêu đạt 1,57%. Kết 
quả phân tích mật độ vi 
sinh vật cho thấy, mật 
độ vi khuẩn Bacillus 
đạt 5,55x109 CFU/ml, 
không phát hiện vi sinh vật gây bệnh (E. coli, Salmonella). Thông 
thường trong chất thải chăn nuôi gà các vi sinh vật gây bệnh như 
E. coli, Salmonella rất cao (>103 CFU/g) [16]. Trong quá trình tiền 
xử lý, chất thải chăn nuôi đã được khử trùng ở 120ºC/30 phút. Vì 
vậy, sau quá trình lên men sẽ không phát hiện vi sinh vật gây bệnh. 
Như vậy, phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng trong nghiên cứu này 
đạt chất lượng theo QCVN 01-189:2019/BNNPTNT về chất lượng 
phân bón của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Bảng 1. Chất lượng phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng.

Số thứ tự Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Kết quả

1 pH - 7,12±0,35

2 N tổng số % N 2,81±0,14

3 P tổng số % P2O5 2,39±0,12

4 K tổng số % K2O 2,44±0,21

5 Chất hữu cơ tổng số (OM) % 30,66±1,14

6 P2O5 dễ tiêu % P2O5 1,57±0,14

7 Tỷ lệ C/N - 10,91

8 Bacillus CFU/ml 5,55x109

9 Salmonella CFU/25 ml KPH

10 E. coli CFU/ml KPH

KPH: không phát hiện.

3.3. Kết quả thử nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng 
trên mô hình trồng cà chua

Kết quả nghiên cứu cho thấy, phân bón hữu cơ vi sinh dạng 
lỏng có tác dụng tăng cường khả năng sinh trưởng cho cây cà chua 
được thể hiện thông qua các chỉ tiêu chiều cao cây, số lá/cây ở lô 
thí nghiệm đều cao hơn lô đối chứng (hình 5). Các nghiên cứu 
ứng dụng phân hữu cơ vi sinh dạng lỏng từ chất thải chăn nuôi gà 
chứa vi sinh vật hữu ích là vi khuẩn Bacillus chưa có nhiều. Một 
số nghiên cứu trên thế giới cho thấy, phân bón hữu cơ vi sinh dạng 
lỏng từ chất thải chăn nuôi gà (chứa vi sinh vật hữu ích là nấm T. 
harzianum) giúp kích thích sự sinh trưởng của cây cà chua và giúp 
cây phát triển đồng đều (hình 6) [5]. 

Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất là những chỉ tiêu 
dùng để đánh giá  một cách hoàn thiện hơn về hiệu quả của phân 
bón trên cây trồng. Năng suất của cà chua được kiểm soát bằng 
đặc trưng di truyền của giống và chịu tác động của các điều kiện 
ngoại cảnh, chế độ dinh dưỡng cũng như biện pháp kỹ thuật canh 
tác [17]. Kết quả đánh giá ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh dạng 
lỏng tới năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cà chua 
được thể hiện ở bảng 2.

Hình 5. Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng đến khả năng sinh trưởng của cây cà chua Mogo (TV-20). 
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Bảng 2. Giá trị trung bình về năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 
của cây cà chua Mogo (TV-20).

Mẫu Số quả/cây Trọng lượng quả 
(g)

Dài quả 
(cm)

Rộng quả 
(cm)

Năng suất 
(tấn/ha)

Lô đối chứng (ĐC) 24,2 87,1 6,6 5,3 50,2

Lô thí nghiệm (TN) 25,5 93,2 6,9 5,6 56,7

LSD0,05 ĐC 1,25 2,41 0,18 0,11 2,18

LSD0,05 TN 1,66 1,54 0,13 0,14 2,65

LSD0,05: các giá trị trung bình khác nhau có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% 
(tương ứng mức ý nghĩa α=0,05). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng suất và các yếu tố cấu thành 
năng suất ở lô sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng đều cao 
hơn lô đối chứng. Năng suất quả ở lô thí nghiệm cao hơn so với lô 
đối chứng là 12,9% và cao hơn 18/24 giống cà chua trong nghiên 
cứu của N.T. Hien và cs (2020) [18]. Kết quả nghiên cứu này là cơ 
sở khoa học quan trọng trong việc ứng dụng loại phân bón hữu cơ 
vi sinh dạng lỏng từ chất thải chăn nuôi gà chứa vi khuẩn Bacillus 
cho cây trồng.

4. Kết luận

Nghiên cứu đã xác định được các yếu tố thích hợp cho quá trình 
lên men chất thải chăn nuôi gà làm phân hữu cơ vi sinh dạng lỏng 
sử dụng 2 chủng vi khuẩn B. subtilis L16 và B. amyloliquefaciens 
L26 gồm: tỷ lệ tiếp giống 5% (mật độ giống 108 CFU/ml, tỷ lệ 2 
chủng vi khuẩn là 50-50), pH 7, nhiệt độ 30ºC trong 8 ngày. Chất 
lượng phân bón tạo thành đạt QCVN 01-189/BNNPTNT với hàm 
lượng chất hữu cơ đạt 30,66%, lân dễ tiêu đạt 1,57%, mật độ vi 
khuẩn Bacillus đạt 5,55x109 CFU/ml, không có Salmonella và E. 
coli gây bệnh. Phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng giúp tăng các chỉ 
tiêu sinh trưởng, tăng năng suất của cây cà chua 12,9% so với đối 
chứng sử dụng phân bón NPK.  
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